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TT   Họ và tên Ngày sinh 

Tỉnh/  

Thành 

phố 

Số điện 

thoại 

Yêu cầu bổ sung hồ 

sơ 

1 Đinh Thị Bích 

Thủy 

15/10/2000 Quảng 

Ngãi 

0325480601 Thiếu giấy khám sức 

khoẻ xét nghiệm các 

bệnh theo yêu cầu 

2 Nguyễn Thị Yến 

Linh 

2 6/8/2000 Bình 

Dƣơng 

0986724062/ 

0979194574 

Thiếu giấy khám sức 

khoẻ xét nghiệm các 

bệnh theo yêu cầu 

3 Nguyễn Văn Minh 10/7/2001 Nghệ An 0333323455 Thiếu ảnh 

4 Lê Thị Kim Dung 4/9/1998 Hà Nội 0963510864 Đủ hồ sơ 

5 Hoàng Trung Kiên 18/5/2000 Nam Định 0986384958 Đủ hồ sơ 

6 Lƣơng Thị Bích 28/12/2000 Nam Định 0928319546 Thiếu ảnh 

7 Tạ Thị Nhi 16/5/1996 Thái Bình 0387353655 Thiếu ảnh. Thiếu giấy 

khám sức khoẻ xét 

nghiệm các bệnh theo 

yêu cầu 

8 Hà Thị Thu Huyền 25/9/1997 Phú Thọ 0966265908 Đủ hồ sơ 

9 Nguyễn Công Trứ 28/11/1988 Thái Bình 0986927088 Thiếu xét nghiệm 

bệnh giang mai 

10 Hoàng Văn Cảnh 20/3/1982 Quảng 

Bình 

0844421777 Đủ hồ sơ 

11 Hoàng Văn Ngọ 12/11/1990 Thanh 

Hóa 

ko có Đủ hồ sơ 

12 Bùi Thị Yến 14/4/1997 Thanh 

Hóa 

0339942135 Thiếu ảnh 

13 Phạm Văn Vinh 4/5/1989 Nghệ An 0352688949 Đủ hồ sơ 

14 Lê Hoài Nam 24/8/2002 Quảng 

Nam 

0868445459 Đủ hồ sơ 

15 Lò Văn Hùng 29/2/2000 Sơn La 0386009691 Thiếu khám sức khoẻ 

có xét nghiệm các 

bệnh yêu cầu  



TT   Họ và tên Ngày sinh 

Tỉnh/  

Thành 

phố 

Số điện 

thoại 

Yêu cầu bổ sung hồ 

sơ 

16 Lƣu Văn Hùng 10/10/1996 Thanh 

Hóa 

0354703639 Đủ hồ sơ 

17 Lữ Thị Đào  2/1/2000 Thanh 

Hóa 

0961511123 Đủ hồ sơ 

18 Lữ Văn Tùng 11/5/2000 Thanh 

Hóa 

0332177957 Đủ hồ sơ 

19 Phạm Đình Nam 24/7/1993 Gia Lai 0931620222 Thiếu ảnh 

20 Cao Huy Hoàng 16/10/2002 Gia Lai 0969130318 Thiếu ảnh 

21 Bùi Thị Hiền  12/6/1997 Gia Lai 0976128837 Thiếu khám sức khoẻ  

22 Bùi Văn Lia 28/3/1981 Gia Lai 0977193379 Đủ hồ sơ 

23 Nguyễn Văn Châu 26/12/1991 Quảng 

Bình 

0332570240 Thiếu khám sức khoẻ 

có xét nghiệm các 

bệnh yêu cầu  

24 Nguyễn Tiến Dủng 15/6/2004 Quảng 

Bình 

0705971955 Thiếu khám sức khoẻ 

có xét nghiệm các 

bệnh yêu cầu  

25 Lê Ngọc Tiến Đạt 26/4/2002 Thanh 

Hóa 

0968289012 Thiếu bản sao chứng 

thực CMT  

26 Nguyễn Thị Châm  4/9/1996 Phú Thọ 0369730996 Đủ hồ sơ 

27 Lê Toàn Anh 19/12/1998 Hà Nội 0969622298 Đủ hồ sơ 

28 Nguyễn Tấn Tài 20/10/2000 Hà Tĩnh 0867104458 Đủ hồ sơ 

29 Lƣu Đình Uy 26/10/1997 Hƣng Yên 0878161997 Đủ hồ sơ 

30 Vi Thị Thƣ 26/10/1998 Thanh 

Hóa 

0396409777 Đủ hồ sơ 

31 Nguyễn Văn Quốc 2/1/1993 Quảng 

Bình 

0937801725 Đủ hồ sơ 

32 Phạm Ngọc Thạch 28/12/2001 Hải 

Dƣơng 

0399293061 Đủ hồ sơ 

33 Nguyễn Sĩ Hiếu  15/4/2003 Hà Nội 082614520 Đủ hồ sơ 

34 Ngô Viết Duyên 3/11/1997 Quảng 

Ninh 

0866999544 Thiếu khám sức khoẻ  

 


